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Tóm tắt
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chuyển dịch mạnh mẽ dưới tác động của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Bài viết hệ thống hóa cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa đổi mới sáng tạo và tăng trưởng; phân tích vai trò của đổi mới sáng tạo đối với năng suất, động lực tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; đồng thời khái quát những kết quả, hạn chế của hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.
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Abstract
In the context of a global economy undergoing profound transformation driven by science, technology, and digital innovation, innovation has become an increasingly critical driver of economic growth. This article systematizes the theoretical foundations of the relationship between innovation and economic growth; analyzes the role of innovation in enhancing productivity, growth drivers, and competitiveness; and reviews the achievements and limitations of innovation activities in Viet Nam. Based on these analyses, the article proposes several solutions to strengthen the role of innovation, thereby contributing to improving the quality and sustainability of economic growth in the new development phase.
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GIỚI THIỆU
Trong tiến trình phát triển, nhiều quốc gia đạt tốc độ tăng trưởng cao nhờ mở rộng quy mô vốn, lao động và khai thác tài nguyên. Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng theo chiều rộng thường bộc lộ giới hạn khi hiệu quả cận biên của các yếu tố đầu vào suy giảm, chi phí nguồn lực gia tăng và yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng trở nên cấp thiết.
Trong bối cảnh đó, đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng theo chiều sâu. Đổi mới sáng tạo không chỉ là ứng dụng công nghệ mới mà còn bao gồm cải tiến sản phẩm, quy trình sản xuất, phương thức quản trị, mô hình kinh doanh và thể chế. Theo lý thuyết tăng trưởng hiện đại, tiến bộ công nghệ, tích lũy tri thức và vốn con người có vai trò quyết định đối với tăng trưởng dài hạn thông qua nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) và tạo ra các nguồn lực phát triển mới.
Đối với Việt Nam, tăng trưởng kinh tế trong nhiều năm vẫn dựa đáng kể vào vốn đầu tư, lao động chi phí thấp và khai thác lợi thế sẵn có. Năng suất lao động, năng lực hấp thụ công nghệ và mức độ thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn hạn chế. Vì vậy, làm rõ vai trò của đổi mới sáng tạo, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phù hợp có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong giai đoạn mới.
CƠ SỞ LÝ LUẬN
Tăng trưởng kinh tế và các yếu tố quyết định
Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng quy mô sản lượng của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định, thường được đo bằng tổng sản phẩm trong nước (GDP) hoặc tổng thu nhập quốc dân (GNI). Theo các lý thuyết kinh tế truyền thống, tăng trưởng phụ thuộc chủ yếu vào vốn, lao động và tiến bộ công nghệ (Weil, 2013).
Mô hình tăng trưởng tân cổ điển của Solow cho rằng vốn và lao động có vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu, nhưng hiệu quả cận biên của vốn giảm dần; về dài hạn, tiến bộ công nghệ là yếu tố quyết định duy trì tăng trưởng (Solow, 1956). Tiếp đó, lý thuyết tăng trưởng nội sinh nhấn mạnh vai trò của tri thức, nghiên cứu và phát triển (R&D), vốn con người và đổi mới công nghệ như những yếu tố được hình thành ngay trong nền kinh tế (Romer, 1990). Cách tiếp cận này cho thấy chất lượng tăng trưởng phụ thuộc ngày càng lớn vào khả năng tạo ra, hấp thụ và phổ biến tri thức mới.
Đổi mới sáng tạo và các hình thức đổi mới
Theo OECD, đổi mới sáng tạo là việc đưa vào sử dụng một sản phẩm hoặc quy trình mới hay được cải tiến đáng kể, khác biệt rõ rệt so với sản phẩm hoặc quy trình trước đó của đơn vị (OECD, 2019). Đổi mới sáng tạo không chỉ giới hạn ở công nghệ mà còn bao gồm đổi mới tổ chức, quản trị, marketing và mô hình kinh doanh.
Các hình thức đổi mới chủ yếu gồm: đổi mới sản phẩm; đổi mới quy trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ; đổi mới tổ chức và phương thức quản trị; đổi mới mô hình kinh doanh. Trong bối cảnh kinh tế số, các hình thức này ngày càng gắn với dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật và các nền tảng số.
VAI TRÒ CỦA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
Nâng cao năng suất lao động
Đổi mới sáng tạo giúp doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới, cải tiến quy trình, giảm chi phí, rút ngắn thời gian sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, cùng một lượng vốn và lao động, nền kinh tế có thể tạo ra sản lượng lớn hơn, qua đó nâng cao năng suất lao động và TFP. Đổi mới sáng tạo cũng thúc đẩy chuyển dịch lao động từ các ngành có năng suất thấp sang các ngành có giá trị gia tăng cao, đồng thời làm gia tăng nhu cầu đào tạo và tích lũy vốn con người.
Hình thành các động lực tăng trưởng mới
Sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và Internet vạn vật đã thúc đẩy sự ra đời của các mô hình kinh doanh mới như kinh tế số, thương mại điện tử, fintech và kinh tế nền tảng. Các lĩnh vực này không chỉ tạo ra giá trị gia tăng cao mà còn lan tỏa sang sản xuất, logistics, tài chính, giáo dục, y tế và quản trị công. Đổi mới sáng tạo còn nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp và nền kinh tế trước các cú sốc, nhờ khả năng điều chỉnh nhanh mô hình sản xuất, phân phối và tiếp cận thị trường.
Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
Năng lực đổi mới sáng tạo quyết định khả năng tạo ra sản phẩm khác biệt, nâng cao hàm lượng công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển còn góp phần thu hút đầu tư chất lượng cao, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước. Vì vậy, đổi mới sáng tạo vừa là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, vừa là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn.
THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI VIỆT NAM
Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam có sự chuyển biến rõ nét trong giai đoạn 2015–2025, đặc biệt từ khi chuyển đổi số trở thành định hướng phát triển quốc gia. Những kết quả đạt được có thể được xem xét theo ba vai trò chủ yếu của đổi mới sáng tạo đối với tăng trưởng kinh tế gồm: (i) nâng cao năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng; (ii) hình thành động lực tăng trưởng mới; và (iii) nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Giai đoạn 2015–2020: Xây dựng nền tảng đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng tăng trưởng
Trong giai đoạn 2015–2020, Việt Nam tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển. Đây là giai đoạn đổi mới sáng tạo từng bước trở thành một trong những động lực của tăng trưởng kinh tế.
Kết quả nổi bật là đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GDP đạt khoảng 45,7%, cao hơn đáng kể so với các giai đoạn trước. Điều này cho thấy tăng trưởng kinh tế không còn phụ thuộc chủ yếu vào vốn và lao động mà ngày càng dựa nhiều hơn vào tiến bộ công nghệ, đổi mới quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Cùng với đó, thứ hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam được cải thiện mạnh, từ vị trí thứ 59 năm 2016 lên vị trí thứ 42 năm 2020, phản ánh những tiến bộ trong môi trường đổi mới sáng tạo và năng lực tạo tri thức của nền kinh tế.
Tuy nhiên, đổi mới sáng tạo trong giai đoạn này chủ yếu tập trung vào nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng, trong khi các mô hình kinh doanh số và kinh tế số mới ở giai đoạn hình thành.
Giai đoạn 2021–2025: Đổi mới sáng tạo trở thành động lực của chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế
Bước sang giai đoạn 2021–2025, đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hoạt động đổi mới sáng tạo không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực mà còn trực tiếp tạo ra các động lực tăng trưởng mới.
Một trong những kết quả nổi bật là sự phát triển nhanh của kinh tế số. Tỷ trọng kinh tế số trong GDP đạt khoảng 16,5% năm 2023 và tăng lên khoảng 18,3% năm 2024, phản ánh sự mở rộng của các lĩnh vực như thương mại điện tử, fintech, logistics số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số. Đồng thời, đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP tiếp tục tăng lên khoảng 47%, cho thấy vai trò ngày càng lớn của đổi mới sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng.
Mặc dù chịu tác động của nhiều biến động kinh tế toàn cầu, tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021–2025 vẫn đạt khoảng 6,32%/năm, cao hơn mức 5,92%/năm của giai đoạn 2015–2020. Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên khoảng 510 tỷ USD năm 2025. Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm các quốc gia có thành tích đổi mới sáng tạo nổi bật khi xếp thứ 44/133 nền kinh tế trong Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2024.
Bảng: Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả đổi mới sáng tạo tại Việt Nam
	Chỉ tiêu
	Giai đoạn 2015–2020
	Giai đoạn 2021–2025

	Đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP
	45,7%
	47%

	Xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII)
	Tăng từ vị trí 59 (2016) lên 42 (2020)
	Duy trì nhóm 44–46 thế giới; xếp 44/133 năm 2024

	Tỷ trọng kinh tế số trong GDP
	Dưới 10% GDP
	16,5% GDP năm 2023; 18,3% năm 2024

	Số lượng doanh nghiệp công nghệ số
	Khoảng 58.000 doanh nghiệp (2020)
	Trên 80.000 doanh nghiệp (2025)

	Tăng trưởng GDP bình quân
	5,92%/năm
	6,32%/năm

	Quy mô GDP cuối kỳ
	346 tỷ USD (2020)
	510 tỷ USD (2025)


Nguồn: Tổng cục Thống kê (2021); WIPO (2024); Bộ Thông tin và Truyền thông (2025); Vũ Hải Nam (2026)
So sánh hai giai đoạn cho thấy vai trò của đổi mới sáng tạo đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã có sự chuyển dịch rõ rệt. Nếu trong giai đoạn 2015–2020, đổi mới sáng tạo chủ yếu góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng thông qua cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn lực và gia tăng đóng góp của TFP, thì trong giai đoạn 2021–2025, đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực trực tiếp của tăng trưởng thông qua phát triển kinh tế số, chuyển đổi số và các mô hình kinh doanh mới. Sự gia tăng đóng góp của TFP, tốc độ phát triển nhanh của kinh tế số, cùng với việc duy trì thứ hạng cao trong Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu cho thấy đổi mới sáng tạo đang ngày càng giữ vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.
Hạn chế và thách thức
Thứ nhất, năng lực đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ còn hạn chế, thể hiện ở mức đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) còn thấp, liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học chưa chặt chẽ, làm giảm hiệu quả chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu (World Bank, 2025; OECD, 2014).
Thứ hai, chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Khả năng hấp thụ công nghệ còn hạn chế, trong khi tỷ lệ lao động có kỹ năng cao vẫn ở mức thấp so với nhu cầu phát triển của nền kinh tế tri thức (World Bank, 2021).
Thứ ba, môi trường thể chế và chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo vẫn còn những rào cản nhất định, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư và sở hữu trí tuệ, làm giảm hiệu quả khuyến khích đầu tư và phát triển các hoạt động đổi mới sáng tạo (OECD, 2014).
GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
Thứ nhất, cần hoàn thiện thể chế và môi trường hỗ trợ đổi mới sáng tạo thông qua việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về khoa học, công nghệ, đầu tư và sở hữu trí tuệ; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại hóa kết quả nghiên cứu và áp dụng các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, mô hình kinh doanh mới.
Thứ hai, cần tăng cường đầu tư cho khoa học, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhà nước cần khuyến khích đầu tư cho R&D, phát triển các quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đồng thời đổi mới giáo dục và đào tạo theo hướng nâng cao năng lực số, kỹ năng công nghệ và khả năng thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế số.
Thứ ba, cần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các nhà đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.
KẾT LUẬN
Đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh phát triển dựa trên tri thức và công nghệ. Thông qua nâng cao năng suất, hình thành các ngành và mô hình kinh doanh mới, đồng thời củng cố năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo tạo nền tảng cho tăng trưởng theo chiều sâu và bền vững.
Tại Việt Nam, môi trường chính sách, hệ sinh thái khởi nghiệp và chuyển đổi số đã có những chuyển biến tích cực, nhưng đầu tư cho R&D, chất lượng nguồn nhân lực, liên kết giữa các chủ thể và hiệu quả thương mại hóa kết quả nghiên cứu vẫn còn hạn chế. Vì vậy, cần triển khai đồng bộ các giải pháp về đầu tư, nhân lực, công nghệ, thể chế và hợp tác quốc tế để đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.
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